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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà :Ông Phan Văn Thể 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Vũ Ngọc Côn. 

     2.    Nguyễn Thị Công Mừng. 

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Minh – Th     T a  n nh n d n 

huy n L c Ng n, tỉnh Bắc Giang. 

Đại diện Viện Kiể  s t nh n   n hu ện       ạn th    i  phiên t  : 

Ông Nguyễn Khắc Tú - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 01 năm 2023, t i tr  sở To   n nh n d n huy n L c Ng n, 

tỉnh Bắc Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai v  án hôn nh n gia   nh 

th  lý số 485/2023/TLST-HNGĐ ng y 14 tháng 10 năm 2022 về vi c “Ly hôn, 

tranh chấp về con chung”. 

Theo Quyết  ịnh   a v  án ra xét xử số 134/2022/QĐST-HNGĐ ng y 21 

tháng 12 năm 2022, giữa c c   ơng sự: 

Nguyên đơn: Chị Lâm Thị V, sinh năm 1997 (có đơn xin xét xử vắng mặt) 

Đều đị  ch :  h n  , x   , huy n  , t nh  ắc  i ng  

Bị đơn: Anh  ý Văn K, sinh năm 1993 (có đơn xin xét xử vắng mặt) 

Đị  ch :  h n  , x   , huy n  , t nh  ắc  i ng  

Hi n đ ng chấp hành án tại: Đội 7, phân trại số 3, Trại giam Ngọc Lý, 

t nh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo đơn khởi ki n và những lời khai tiếp theo nguyên đơn chị Lâm Thị V 

trình bày: 

Chị và anh L  Văn K kết hôn với nhau v o năm 23/12/2015, tr ớc khi 

c ới có   ợc tìm hiểu nhau trên cơ sở tự nguy n, có  ăng     ết hôn t i Uỷ ban 

nhân dân xã S, huy n L, tỉnh Bắc Giang. Anh chị   ợc gia   nh tổ chức lễ c ới 



theo phong t c  ịa ph ơng v  c ới xong chị về làm dâu ngay nhà anh L  Văn 

K, anh chị chung sống t i thôn R, xã S, huy n L, tỉnh Bắc Giang. Tình cảm vợ 

chồng ban  ầu hoà thuận, h nh phúc. Đến tháng 01/2017 thì nảy sinh mâu 

thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là do bất  ồng quan  iểm sống, không có tiếng 

nói chung, th ờng xuyên cãi vã. Gia   nh họ h ng hai bên cũng có h a giải cho 

vợ chồng nh ng  hông th nh. Chị Lâm Thị V và anh L  Văn K  ã ly th n từ 

th ng 01/2017  ến nay không còn hỏi thăm nhau g  nữa. Nay chị Lâm Thị V xác 

 ịnh mâu thuẫn vợ chồng  ã trầm trọng, cuộc sống chung không thể kéo dài, chị 

 ề nghị Toà án giải quyết ly hôn cho chị Lâm Thị V với anh L  Văn K. 

 Về con chung: Chị và anh L  Văn K có 01 con chung là Lý Thị H, sinh ngày 

29/4/2016, hi n t i con chung  ang ở với ông bà nội. Nay ly hôn, chị có nguy n 

vọng   ợc nuôi d ỡng con chung là Lý Thị H. Chị không yêu cầu anh Kín cấp 

d ỡng nuôi con, chị yêu cầu Toà án giải quyết vi c cấp d ỡng nuôi con. 

Về tài sản chung, công nợ chung: Chị không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

* Tại bản tự khai ngày 02/11/2022, anh  ý Văn K tr nh   y: Anh và chị 

Lâm Thị V có  ăng     ết hôn vào khoảng tháng 12/2015, tr ớc khi kết hôn 

  ợc tìm hiểu trên cơ sở tự nguy n, yêu th ơng nhau v  có  ăng     ết hôn t i 

Uỷ ban nhân dân xã S, huy n L, tỉnh Bắc Giang. Anh chị có   ợc gia   nh tổ 

chức   m c ới theo phong t c  ịa ph ơng, c ới xong hai vợi chồng chung sống 

h nh phúc. Đến năm 2017 th  vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, nguyên nhân mâu 

thuẫn do tính cách vợ chồng không hợp nhau, vợ chồng anh chị  ã ly th n từ 

năm 2017  ến nay. Nay chị Lâm Thị V khởi ki n ly hôn anh, anh hoàn toàn 

 ồng ý ly hôn với chị Lâm Thị V. 

Về con chung: Anh và chị Lâm Thị V có 01 con chung là Lý Thị H, sinh 

ngày 29/4/2016, hi n t i con chung  ang ở với ông bà nội. Nay ly hôn, anh có 

nguy n vọng   ợc nuôi d ỡng con chung là Lý Thị H. Anh sẽ nhờ mẹ anh là bà Lý 

Thị Dần trực tiếp nuôi d ỡng. 

Về tài sản chung, công nợ chung: Anh không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

T i phiên t a, nguyên  ơn chị Lâm Thị V và anh L  Văn K vắng mặt. Hội 

 ồng xét xử tóm tắt nội dung v  án, công bố các tài li u chứng cứ có trong hồ sơ 

v  án. 

T i phiên tòa Đ i di n Vi n kiểm sát phát biểu vi c tuân theo pháp luật 

của Thẩm phán, Hội  ồng xét xử, Th     phiên tòa và của c c   ơng sự. Thẩm 

ph n ã thực hi n  úng tr nh tự thủ t c tố t ng, x c  ịnh  úng thẩm quyền, quan 

h  pháp luật, thu thập chứng cứ theo quy  ịnh của Bộ luật Tố t ng dân sự. Hội 

 ồng xét xử, Th     phiên t a thực hi n  úng nguyên tắc, trình tự tố t ng dân 

sự. Nguyên  ơn  ã chấp h nh  úng c c quy  ịnh về quyền nghĩa v  của mình 

quy  ịnh t i Điều 70, 71 Bộ luật Tố t ng dân sự. Bị  ơn chấp h nh  úng các quy 



 ịnh về quyền nghĩa v  của m nh quy  ịnh t i Điều 70, 72 Bộ luật Tố t ng dân 

sự. 

Ph t biểu    iến về vi c giải quyết v   n Đ i di n Vi n  iểm s t  ề nghị 

Hội  ồng xét xử:  

Chấp nhận yêu cầu  hởi  i n của chị L m Thị V: Cho L m Thị V   ợc ly 

hôn với anh L  Văn K. 

Về con chung: Giao cho chị Lâm Thị V nuôi d ỡng con chung là Lý Thị 

H, sinh ngày 29/4/2016. Vi c cấp d ỡng nuôi con chung  hông  ặt ra xem xét, 

giải quyết.  Sau khi ly hôn anh L  Văn K   ợc quyền  i l i thăm nuôi con chung 

 hông ai   ợc ngăn cản anh L  Văn K thực hi n quyền này.  

 Về  n ph : Chị Lâm Thị V phải chịu 300.000  ồng án phí dân sự sơ thẩm, 

nh ng   ợc khấu trừ vào số tiền 300.000  ồng là tiền t m ứng án phí mà chị 

Lâm Thị V  ã nộp t i Chi c c Thi hành án dân sự huy n L c Ng n, tỉnh Bắc 

Giang theo Biên lai thu số 0011149 ng y 13 th ng 10 năm 2022. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án được công bố tại 

phiên to , qu n điểm củ  đại di n Vi n kiểm sát. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về thủ t c tố t ng:  

[1.1]. Về quan h  pháp luật, thẩm quyền giải quyết v  án: Chị Lâm Thị V 

có  ơn xin ly hôn  ối với anh L  Văn K. Bị  ơn anh L  Văn K có hộ khẩu 

th ờng trú t i thôn R, xã S, huy n L, tỉnh Bắc Giang. Căn cứ quy  ịnh t i quy 

 ịnh t i khoản 1 Điều 28, Điều 35, Điều 39 Bộ luật Tố t ng dân sự x c  ịnh   y 

là quan h  tranh chấp hôn nh n gia   nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân huy n L c Ng n, tỉnh Bắc Giang. 

[1.2]. Về sự vắng mặt của   ơng sự: T i phiên t a, nguyên  ơn Lâm Thị 

V vắng mặt, có  ơn xin xét xử vắng mặt, bị  ơn anh L  Văn K  ã có lời  hai v  

có  ơn xin xét xử vắng mặt v   ang chấp h nh  n t i Tr i giam Ngọc Lý, tỉnh 

Bắc Giang.  Do  ó, căn cứ quy  ịnh t i Điều 227 v  Điều 228 Bộ luật Tố t ng 

dân sự, Hội  ồng xét xử vẫn xét xử v  án theo thủ t c chung. 

 [2]. Xét yêu cầu khởi ki n của nguyên  ơn thấy: 

[2.1]. Về quan h  hôn nhân: Chị Lâm Thị V và anh L  Văn K kết hôn trên 

cơ sở hoàn toàn tự nguy n,   ợc tự do tìm hiểu tr ớc khi kết hôn v   ăng     ết 

hôn t i Uỷ ban nhân dân xã S, huy n L, tỉnh Bắc Giang,   ợc cấp giấy chứng 

nhận kết hôn ngày 23/12/2015. Do vậy x c  ịnh   y l  hôn nh n hợp pháp. 

Theo trình bày của chị Lâm Thị V vợ chồng chị chung sống tình cảm ban 

 ầu hòa thuận h nh phúc nh ng chỉ   ợc một thời gian thì nảy sinh mâu thuẫn. 

Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng do bất  ồng quan  iểm sống, không có tiếng 

nói chung, th ờng xuyên cãi vã. Anh L  Văn K cũng thừa nhận vợ chồng có 

mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn do tính cách sống hai vợ chồng không hợp 



nhau và nay chị Lâm Thị V khởi ki n ly hôn anh anh cũng  ồng ý ly hôn. Hội 

 ồng xét xử xét thấy tình tr ng hôn nhân giữa chị Lâm Thị V và anh L  Văn K 

mâu thuẫn là có thật, vi c vợ chồng không cùng quan  iểm sống, th ờng xuyên 

cãi vã v   ã ly th n trong một thời gian dài chứng tỏ mâu thuẫn vợ chồng  ã  ến 

mức trầm trọng,  ời sống chung không thể kéo dài, m c   ch hôn nh n  hông 

  t   ợc. Căn cứ quy  ịnh t i khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân và gia   nh, Hội 

 ồng xét xử thấy cần chấp nhận yêu cầu khởi ki n xin ly hôn của chị Lâm Thị 

V, cho chị Lâm Thị V   ợc ly hôn với anh L  Văn K. 

[2.2] Về con chung: Chị Lâm Thị V và anh L  Văn K có 01 con chung là 

Lý Thị H, sinh ngày 29/4/2016. Khi ly hôn chị Lâm Thị V và anh L  Văn K  ều 

có nguy n vọng nuôi d ỡng con chung. Hội  ồng xét xử xét nguy n nuôi con 

của anh chị thì thấy: Chị Lâm Thị V hi n công vi c và thu nhập ổn  ịnh,  ủ  iều 

ki n  ể nuôi d ỡng con chung phát triển  ảm bảo,  ối với anh L  Văn K hi n t i 

 ang chấp hành án t i tr i giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang không có mặt t i nhà 

và không có thu nhập gì. Do vậy cần giao cháu Lý Thị H, sinh ngày 29/4/2016 

cho chị Lâm Thị V nuôi d ỡng là phù hợp với quy  ịnh t i Điều 81, 82, 83 Luật 

Hôn nh n v  gia   nh. Vi c cấp d ỡng nuôi con chung  hông  ặt ra xem xét, 

giải quyết, v    ơng sự không yêu cầu.      

[2.3] Về tài sản chung, công nợ chung: Chị Lâm Thị V và anh L  Văn K 

 ều không yêu cầu giải quyết về tài sản chung, công nợ chung nên Hội  ồng xét 

xử không xem xét giải quyết. 

[3]. Về án phí: Căn cứ khoản 4, Điều 147 Bộ luật tố t ng dân sự; Điều 27 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng 

v  Quốc hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án 

phí và l  phí Tòa án buộc Chị Lâm Thị V phải chịu 300.000  ồng án phí dân sự 

sơ thẩm, nh ng   ợc trừ vào số tiền t m ứng  n ph  300.000  ồng  ã nộp theo 

biên lai thu số 0011149 ngày 13 th ng 10 năm 2022 t i Chi c c Thi hành án dân 

sự huy n L c Ng n, tỉnh Bắc Giang.   

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 28, Điều 35, Điều 39, Điều 147,  hoản 1 Điều 227, Điều 

228, Điều 238, Điều 271, Điều 273, Điều 280 của  ộ luật Tố t ng d n sự; Điều 

51, Điều 53, Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 của Luật Hôn nh n v  gia   nh; 

Điều 6, Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/U TVQH14 ng y 30/12/2016 của 

Ủy ban Th ờng v  Quốc hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  

v  sử d ng  n ph , l  ph  T a  n. 

1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  i n của chị L m Thị V: Cho L m Thị V   ợc 

ly hôn với anh L  Văn K. 

2. Về con chung: Giao cho chị Lâm Thị V nuôi d ỡng con chung là Lý 

Thị H, sinh ngày 29/4/2016. Vi c cấp d ỡng nuôi con chung  hông  ặt ra xem 



xét, giải quyết.  Sau khi ly hôn anh L  Văn K   ợc quyền  i l i thăm nuôi con 

chung  hông ai   ợc ngăn cản anh L  Văn K thực hi n quyền này.  

 3. Về  n ph : Chị Lâm Thị V phải chịu 300.000  ồng án phí dân sự sơ 

thẩm, nh ng   ợc khấu trừ vào số tiền 300.000  ồng là tiền t m ứng án phí mà 

chị Lâm Thị V  ã nộp t i Chi c c Thi hành án dân sự huy n L c Ng n, tỉnh Bắc 

Giang theo Biên lai thu số 0011149 ngày 13 tháng 10 năm 2022. 

4. Về quyền kháng cáo: Đ ơng sự vắng mặt   ợc quyền kháng cáo trong 

h n 15 ngày kể từ ngày nhận   ợc tống   t bản án hoặc kể từ ngày bản  n   ợc 

niêm yết công khai. 

 ơi nhận: 

-TAND tỉnh Bắc Giang; 

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- VKSND huy n L c Ng n; 

- Chi c c THADS huy n L c Ng n.  

- UBND xã Sa Lý, huy n L c Ng n; 

- C c   ơng sự; 

- L u: HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

(Đã ký) 

 

Phan Văn Thể 

 

 


